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PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG VÊ KỸ THClêT 
TRỐNG, THU HÕ\ẳ CHÊ BIÊN VÀ BẢO 

QUẢN CÂY THUỐC ĐỎNG Dược

|Ễ n h ũ n g  đ iề u  kiệin cầis  c h ú  ý  k h i 
t r ó n g  c â y  t h u ố c .

1. Khí hậu:
Đê cây thuốc phát tr iển  tôt cần có đủ 3 yêu tô":

-  Ánh sáng:

Đây là một điều k iện  rấ t quan  trọng  vì án h  
sáng £ĩiúp cho quá t r ìn h  quang  hợp của cây diên 
ra  và tạo ra  chất hữu  cơ đế nuôi cây. Câv thuôc 
củng cần án h  sáng  như ng  không' cần nhiều  
bằng  những  loại cây khác, vì vậy vào m ùa hè có 
nh iều  nắng  cần phải che bớt cho cây.
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-  N hiêt đô của đất:

Cây thuốc u'a nhiệt mát, ôn đới nên các câv 
thuôc thường được gieo vào vụ dông xuân. Mùa hè, 
nhiệt độ không khí cao làm cho nhiệt độ của đất 
tăng lẻn không nên gieo trồnẹ cây vào mùa hè.

-  Lương mưa:

LữỢng m ùa cần th iết cho cây thuóc phát triển 
là 2000 mm /năm . Nêu lượng múa quá cao sẽ làm 
cho sâu  phát sinh, cây bị thôi rữa còn luọniĩ mùa 
quá ít sẽ làm quá tr ình  nảy mầm và phát triển 
của cây bị ảnh hương.

2. Thời vụ g ie o  trổng:
Can chọn thời vụ vào thòi điếm thòi tiết mát 

mẻ, đất am.

3. Cây g iông:
Hiện nay có 2cách nhân  giông cây thuốc ]à 

nhản  giông' vô t ính  và nhân  ẹiông hừu tính.

- Nhản giông hửu tính: thường dùng hạt đê 
giao th u  cây con. Cách này có thê được áp đụng 
vối những cày như  ích mẫu, huyền sâm, nẹúu 
tất... Cách này có ưu điểm là chỉ cần trồng 1 năm 
như cây giông' cũng có đủ hạt giông cho cả vụ sau.
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Khi thực hiện phương pháp này cần chú ý:

+ H ạt của vụ trước phải gieo ngay vào vụ sau 
đê đảm bảo chất lượng và tỉ lệ nảy m ầm  của hạt .

+ Khônẹ' nên phơi hạ t giông dưối ánh  nắng 
gắt mà chỉ phòi hạt cìưối ánh  nắng  yêu đê hạt 
khô dẩn. Nêu phơi hạ t ỏ nơi nắng  gắt sẽ làm chêt 
mầm trong hạ t do nhiệt độ quá cao.

- N hân giông vô tính: Phương phá]) này được 
thực hiện bàng cách dùng thân  ngầm, cành, 011. 
rễ cua toàn th ân  cây thuốc dế nhân  giông. Cách 
này cho kêt qua nhanh  và có t hòi gian thu hoạch 
sớm nhùng nêu đất: đai không phù họp. chăm sóc 
không' tôt thì giông' sẽ bị thoái hoá. Khi nhân 
sriống vô tính tốt. nhất là can có thời kỳ phục 
trá n ẹ  ẹiông đê ẹiĩì đưực phẩm chất tốt. cho cây.

4. Đất đai:

Đất trồnẹ  cây tốt nhất, là đất tòi, xôp và có 
nhiểu m ùn - đặc biệt là đất phù sa.

6. Phân bón:

Ruộng trồnẹ thuốc cần khoảng lõ  - 20 tàn  
phàn chuồng/1 ha. Ngoài ra  tuy từng giống cây có 
thế bón thêm  phân vô cơ cho thích hợp.
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5. Chăm sóc cây:
- Xới xáo, làm cỏ cho câyệ c ầ n  thườnẹ xuyên 

xới xáo và làm cỏ đê cây chóng lớn. Tuy nhiên 
không nên xới sâu  quá vì như vậy sẽ làm ảnh 
hương đên rề  của cây.

Vun gốc: Vun gốc ẹiúp cho cây vững vàng, 
khônẹ bị long' gốc hoặc nẹhiêng ngả khi có ẹió. 
Khi vun gốc cho cây cần lưu ý:

+ Với nhữn.8; cây cho củ như huyền sâm, ne;ưu 
tất... phái vun can thận  đê tránh  làm xây xước 
(lên củ.

+ Nhữnạ; cây lảy lá, hoa, quả... cần xối sâu đe 
1’ê cắm chặt xuống đất và vun gốc cho cây mọc 
vữnẹ.

+ Khi tá n  cây phủ kín m ặt luông thì khôn? 
vun ẹổc và xáo XỚI.

- Tỉa cây, ẹiặm cây: Trong một vụ chỉ tỉa 
hoặc giặm cây 2 - 3 lần, trong đó tỉa  cây thường 
áp dụng cho những cây gieo hạt còn ẹiặm cây 
đùnẹ  vói nhữ nẹ  cây trồng bằng cành, thân, củ...

- Bón thúc cho cây: Thích họp nhất cho các 
loại thuốc là phân chuồng' YÌ trong phân có đủ các 
ih à n h  phẩn  chất bô cho cây. Khi bón cần pha
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loãng phân với nừốc. Vối phân  vô cơ th ì bón thúc 
cho cây như sau:

+ Cây lấy cành, lá nên bón phân  đạm.

+ Cây lấy rễ, cu lá nên bón ka li loãng.

+ Cây dùng làm 2,'iốnẹ nên bón phản  lân.

- Tươi tiêu núớc:

Ruộng trồng cây thuốc phải có hệ thông tưới 
tiêu nước tốt và chủ động'. Tốt nhất là nên đánh 
luôria; trồng cây cho cao, tơi xốp. Nhung' cây đang 
trons' giai đoạn ươm cần lượng nước cao hơn 
những cây khác, vì \ĩằằy tưới cây ngày một lần vào 
buổi sáng sớm hoặc chiều mát đê giữ ẩm cho cây. 
Đôi vói cây cho cu thì phương pháp mữ ẩm là cho 
nước ngập 2/3 luốní? sau đó tháo hêt nừớc.

- Bấm hoa tỉa cành: cách này thường áp đụng 
với những cây cho cu đê tập  trung nhiều chất 
dinh dưỡne; 11UÔ1 củ.

6. Phòng trừ sâu bệnh:
Các biện pháp phòng trừ  sâu bệnh gồm: làm 

đất kỹ, xử ]ý giông bằng nước nóng có thê loại trừ  
nấm  bệnh, dùng thuốc hoá học. Khi dùng thuôc 
hoá học phải lưu ý tới tác dụng của thuốc đối vối 
cây.
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Ilắ THU HOẠCH CÂY THUỐC

Lưu ỷ chung khi thu hoạch cây thuốc là phái 
thu  hoạch đúng m ùa và đúng' tuổi của cây. Thu 
hoạch quá sốm hoặc quá muộn đều làm ânh 
hưởng' đên chất lượng- của cây. Ví dụ:

+ Cây sâm đại hành  khi đanẹ phát triển lả 
mà lấy củ thì cii sẽ non và kém phẩm chất .

+ ('ây ích m ẫu nêu 110 hêt hoa mối thu hoạch 
thì chíít lứọnẹ chữa bệnh của cây chỉ còn 5(V'o.

1. N guyên  tắc chung của v iệc thu hoạch  
cây thuôe.

+ Những' bộ phận  trên  mặt đất nên thu hoạch 
vào lúc 8 - 9  giờ sáng hoặc 3 - 4 giò chiều vì đây 
là lúc thòi tiết khô ráo và sươn^ đã tan  hết.

+ Nhữnẹ- bộ phận  dưới mặt đất nên thu hái 
vào lúc trời ẩm ướt đê dề đào.

2. Các bộ phận được thu hoạch.
- Lá cây: Nên thu  hái lá cây khi cây mới ra 

hoa vì đây là thời điếm toàn thân  cây chứa nhiêu
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hoạt chất nhất. Nếu là cây mọc 3 năm  th ì nên 
thu  hoạch vào năm  thứ  2. Thường th u  hoạch lá 
bằng tay.

- Hoa: Thu hoạch lúc hoa chúm chím nỏ. 
Khônẹ xếp hoa đè lên nhaư đê t r á n h  dập nát.

P hần  trên  m ặt đất: hái vào lúc bắt đầu ra  
hoa.

- Quả: có 2 loại quả là quả mọng và quả khô:

+ Quả mọng phải hái ngay lúc quả mới chín. 
Nên hái quả vào buôi .sáng sớm hoặc chiều mát. 
Khi thu  hoạch phải nhẹ tay, cẩn th ận  đế quả 
không bị dập nát.

+ Quả khô nên hái lúc quả chừa khô han  vì có 
nhữn£ loại quả khi khô hắn vỏ ngoài sẽ tách ra  
làm m ất h ạ t ỏ trone'.

- Rễ và th ân  rễ: Thu hoạch vào lúc cuối thu 
sang đông hoặc đầu m ùa xuân v ì  lúc này cây tập 
trung  nh iêu  chất do chưa đám chồi nảy lộc.

- Hạt: Hạt phải được hái lúc mới khô đê đảm 
bảo chất lượng

- Vỏ cây: Thu hoạch vào vụ xuân  hè vì đây là 
thời điếm hoạt động m ạnh  của nhựa  cây.
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